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Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế, Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), đã xây dựng một số ngành học mới trong đó có Châu Mỹ học. Trong quá trình xây dựng và phát triển ngành học này, Khoa Quốc tế học đã có những cơ hội thuận lợi và đạt được một số kết quả bước đầu. Bên cạnh đó vẫn còn những thách thức cần phải vượt qua để đáp ứng những mục tiêu đào tạo và nghiên cứu của ngành học. Trong khuôn khổ của bài viết này, tác giả tập trung trình bày và phân tích những cơ hội, thành tựu và khó khăn trong quá trình xây dựng và phát triển chuyên ngành Châu Mỹ học, đồng thời đưa ra những khuyến nghị để tiếp tục phát triển ngành học này, góp phần vào công cuộc đổi mới và hội nhập của giáo dục đại học Việt Nam.

1. Cơ sở của việc xây dựng ngành Châu Mỹ học 

Châu Mỹ là một châu lục rộng lớn với hơn 30 quốc gia lớn nhỏ. Mặc dù cách xa hàng ngàn dặm, Việt Nam cũng đã sớm biết đến châu lục này. Tuy nhiên, những hiểu biết của người Việt Nam về các nước ở châu Mỹ vẫn còn hạn chế. Từ thực tiễn của tình hình thế giới và từ đòi hỏi của sự phát triển trong nước, việc đào tạo một đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu về các vấn đề quốc tế nói chung và khu vực học nói riêng, đặc biệt một đội ngũ chuyên gia về các vấn đề châu Mỹ, xuất phát từ nhu cầu bức thiết của công tác đối ngoại của Việt Nam đang đẩy mạnh hợp tác với các đối tác trong khu vực châu Mỹ. Đây là một khu vực có nhiều tiềm năng nhưng mức độ khai thác còn hạn chế do những điều kiện lịch sử và chính trị chi phối trong quan hệ của Việt Nam với các nước ở châu lục này. Việc đẩy mạnh hợp tác với các nước châu Mỹ cần có những chuyên gia có hiểu biết đầy đủ về khu vực để có thể nghiên cứu, trực tiếp giao tiếp và hợp tác, đưa ra những đề xuất cho chính sách và dự báo tình hình để thực hiện những điều chỉnh thích hợp trong chính sách đối ngoại nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác của Việt Nam với các nước châu Mỹ.

Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội - một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng cao đa ngành, đa lĩnh vực của Việt Nam - là một trường có tiềm lực lớn/hàng đầu về giảng dạy và nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản và ứng dụng vào thực tiễn xã hội. Do vậy, việc mở chuyên ngành Châu Mỹ học ở bậc cử nhân (và sau đại học trong tương lai) ở Khoa Quốc tế học chính là thực hiện phương châm đào tạo theo định hướng nghiên cứu nhằm tạo nên nguồn nhân lực có trình độ cao, có khả năng phục vụ nhu cầu phát triển của đất nước trong lĩnh vực quan hệ đối ngoại thuộc các ngành liên quan chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội. Các cử nhân (và tương lai là thạc sĩ và tiến sĩ) ngành Châu Mỹ học có năng lực làm việc tại các bộ phận về châu Mỹ ở các trường đại học, các viện nghiên cứu, các cơ quan ngoại giao của trung ương, các vụ hợp tác quốc tế của các Bộ và các đoàn thể, các sở ngoại vụ ở các tỉnh và thành phố. Họ cũng có cơ hội làm việc trong các cơ quan văn hóa, báo chí và truyền thông, các cơ sở kinh doanh, du lịch và dịch vụ có quan hệ với đối tác nước ngoài nói chung và các nước châu Mỹ nói riêng. Vì vậy Nhà trường đã xác định rõ nhiệm vụ của Khoa Quốc tế học là đào tạo những người có năng lực làm công tác giảng dạy và nghiên cứu về các vấn đề quốc tế và khu vực trên thế giới, có khả năng làm công tác giao dịch với nước ngoài, làm việc trong các cơ quan đối ngoại và các cơ sở doanh nghiệp, văn hóa, thông tấn trong và ngoài nước. Trên nền tảng kiến thức chung là quan hệ quốc tế, kinh tế và pháp luật quốc tế, văn hóa thế giới, sinh viên sẽ chọn một trong các chuyên ban về Quan hệ Quốc tế, Nghiên cứu khu vực (với trọng tâm là châu Âu và châu Mỹ) để định hướng nghề nghiệp.
 Do đó, việc xây dựng một chương trình giảng dạy về châu Mỹ, bên cạnh việc giảng dạy về các khu vực khác, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của một khoa chuyên ngành nghiên cứu quốc tế.

Đối với việc giảng dạy và nghiên cứu về châu Mỹ ở Việt Nam, công việc này bắt đầu với Hoa Kỳ và hầu như mới chỉ tập trung vào quốc gia này. Từ thập niên 1960, những môn học về lịch sử, văn học, chính trị Mỹ từng bước được đưa vào giảng dạy ở các khoa khác nhau trong một số trường đại học ở Việt Nam.
 Ngay từ khi mới thành lập năm 1995, Khoa Quốc tế học đã quan tâm tới việc giảng dạy về châu Mỹ với trọng tâm là Hoa Kỳ. Bước đầu một môn học về Hoa Kỳ với thời lượng 45 tiết đã được giảng dạy. Sau đó, một số môn học khác về Hoa Kỳ được tiếp tục xây dựng và đưa vào giảng dạy trong chuyên ban châu Mỹ thuộc Bộ môn Khu vực học của Khoa Quốc tế học. Từ năm học 2002-2003, chuyên ban châu Mỹ đã tiến hành việc giảng dạy các môn học về Hoa Kỳ như Lịch sử, Hệ thống chính trị, Kinh tế, Văn hóa và Quan hệ đối ngoại. Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu về toàn bộ châu Mỹ, tháng 12-2004, chuyên ban nghiên cứu châu Mỹ được tách ra từ Bộ môn Khu vực học, trở thành một bộ môn độc lập - Bộ môn Châu Mỹ học. Đồng thời một chương trình giảng dạy bậc cử nhân gồm chín môn học chuyên ngành, trọng tâm là Hoa Kỳ học, được hoàn thiện với 5 môn học bắt buộc, 3 môn học lựa chọn và 01 môn học dành cho thi tốt nghiệp. Các môn học bắt buộc gồm có: Lịch sử - văn hóa Hoa Kỳ (3 tín chỉ), Hệ thống chính trị và pháp luật Hoa Kỳ (3 tín chỉ), Kinh tế Hoa Kỳ (2 tín chỉ), Quan hệ đối ngoại Hoa Kỳ (2 tín chỉ), Canada và Mỹ Latinh (4 tín chỉ). Các môn học lựa chọn mỗi môn 2 tín chỉ bao gồm: Đặc trưng văn hóa Mỹ Latinh, Vấn đề di cư ở Mỹ, Lao động ở Hoa Kỳ. Một môn học dành cho thi tốt nghiệp là Các nhóm lợi ích ở Hoa Kỳ (2 tín chỉ). 

Việc nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện một chương trình giảng dạy ở bậc cử nhân của Bộ môn châu Mỹ học xuất phát từ một số thuận lợi quan trọng. Thứ nhất, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng như Trường Đại học KHXH&NV đã ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho Khoa Quốc tế học và Bộ môn châu Mỹ học xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo Châu Mỹ học. Thứ hai, đa số giảng viên trong Bộ môn có trình độ tiếng Anh tốt và tất cả đều đã có cơ hội đào tạo dài hạn hoặc ngắn hạn ở Mỹ, do đó đã khai thác được các nguồn tư liệu của nước ngoài bằng tiếng Anh cũng như kinh nghiệm của đồng nghiệp nước ngoài để xây dựng chương trình giảng dạy và đề cương chi tiết cho các môn học. Thứ ba, Khoa Quốc tế học cũng như Bộ môn châu Mỹ học đã tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế ở Việt Nam như các đại sứ quán và các quỹ của nước ngoài. Trong số này, Quỹ Châu Á đã tài trợ cho Bộ môn Châu Mỹ học một dự án ba năm với các hoạt động chính là cung cấp chuyên gia giúp tư vấn xây dựng chương trình Hoa Kỳ học, cấp học bổng cho đào tạo dài hạn và ngắn hạn ở Mỹ đối với các giảng viên của Bộ môn, tài trợ cho một loạt các hội thảo về Hoa Kỳ học ở Việt Nam và nước ngoài và cung cấp nhiều sách nghiên cứu về châu Mỹ, chủ yếu là Hoa Kỳ. Thứ tư, Bộ môn Châu Mỹ học đã tranh thủ sự cộng tác của nhiều chuyên gia Việt Nam nghiên cứu về Hoa Kỳ và châu Mỹ ở Bộ Ngoại giao, các viện nghiên cứu và một số trường đại học khác ở Việt Nam. Những chuyên gia này đã nhiệt tình tham gia giảng dạy một số môn học ngay từ khi Bộ môn Châu Mỹ học chưa chính thức được thành lập.
 Ngoài ra, họ cũng tham gia các hoạt động khác như phối hợp nghiên cứu trong các đề tài nghiên cứu khoa học và tổ chức hội thảo để chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy về châu Mỹ. Những thuận lợi cơ bản này chính là những cơ sở quan trọng tạo điều kiện cho Bộ môn Châu Mỹ học sớm xây dựng và hoàn thiện một chương trình giảng dạy và nghiên cứu về châu Mỹ ở bậc cử nhân, tiến tới xây dựng các chương trình giảng dạy ở bậc sau đại học.

2. Những kết quả đạt được về giảng dạy và nghiên cứu  

Về giảng dạy, kể từ khi môn học đầu tiên là Hoa Kỳ học được dạy ở Khoa Quốc tế học, ngành học này đã thu hút sự tham gia học tập của đông đảo sinh viên trong Khoa. Nhiều sinh viên đã chọn các đề tài liên quan đến Hoa Kỳ để viết Khóa luận tốt nghiệp. Khi Bộ môn Châu Mỹ học chính thức được thành lập, hàng năm có khoảng trên 10 sinh viên đăng ký học chuyên ban Châu Mỹ học. Tuy nhiên, châu Mỹ nói chung và Hoa Kỳ nói riêng tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn của sinh viên toàn Khoa. Tính đến hết năm học 2009-2010, trong tổng số 491 sinh viên Khoa Quốc tế học làm khóa luận tốt nghiệp có 102 sinh viên chọn đề tài liên quan đến các nước châu Mỹ, chủ yếu là Hoa Kỳ, để nghiên cứu. Ngoài ra, cũng có nhiều sinh viên cao học của Bộ môn Quan hệ quốc tế của Khoa chọn các đề tài có liên quan đến Hoa Kỳ và một số nước châu Mỹ như Venezuela, Mexico, hoặc phong trào cánh tả ở Mỹ Latinh, để viết khóa luận tốt nghiệp. Điều này cho thấy sự cần thiết và sức hấp dẫn của nghiên cứu châu Mỹ đối với các sinh viên ngành Quốc tế học. Những khóa luận tốt nghiệp này là những công trình nghiên cứu bước đầu về một khu vực rộng lớn của thế giới. Dù còn những hạn chế, những khóa luận tốt nghiệp này đã đóng góp vào nguồn tư liệu tham khảo bằng tiếng Việt về các nước châu Mỹ, góp phần tăng cường hiểu biết của sinh viên Việt Nam về một khu vực mà Việt Nam đang đẩy mạnh quan hệ hợp tác trong những năm gần đây. 

Trong tổng số 9 môn học bậc cử nhân của chuyên ban Châu Mỹ, giảng viên của Bộ môn đã đảm nhiệm việc giảng dạy được 7 môn học. Đây là một nỗ lực lớn của toàn thể giảng viên của Bộ môn vì tất cả các môn học đều mới và phải đầu tư nhiều công sức trong việc sưu tầm tư liệu và biên soạn bài giảng. Bộ môn đang cố gắng để trong một vài năm tới đảm nhiệm được việc giảng dạy tất cả môn học bậc cử nhân. Để đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức về khu vực châu Mỹ, Bộ môn đang xúc tiến xây dựng một chương trình cao học Châu Mỹ học trên cơ sở của chương trình giảng dạy bậc cử nhân. Chương trình cao học sẽ là sự tiếp nối của chương trình cử nhân và nhằm hai mục tiêu lớn: 1) Cung cấp kiến thức một cách có hệ thống và nâng cao về lý thuyết nghiên cứu khu vực nói chung, các nước châu Mỹ nói riêng, những vấn đề cơ bản của khu vực châu Mỹ trong quá khứ cũng như hiện tại có liên quan tới những vấn đề toàn cầu và xu hướng phát triển của thế giới; 2) Rèn luyện phương pháp nghiên cứu các vấn đề quốc tế và khu vực, các vấn đề đối ngoại của Việt Nam với các nước châu Mỹ để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và nêu lên những dự báo, kiến nghị cho chính sách đối ngoại của Việt Nam trong quan hệ với các nước châu Mỹ. Để đáp ứng những mục tiêu này, chương trình được thiết kế với các môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành (36 tín chỉ) gồm 14/16 môn học về châu Mỹ. Trong số này, những môn học bắt buộc là Tiếp cận nghiên cứu châu Mỹ (3 tín chỉ), Các vấn đề chính trị - xã hội của châu Mỹ (3 tín chỉ), Quan hệ của Việt Nam với các nước châu Mỹ (4 tín chỉ), Hội nhập kinh tế khu vực châu Mỹ (3 tín chỉ), Kinh tế chính trị châu Mỹ (3 tín chỉ), Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ sau Chiến tranh Lạnh (3 tín chỉ), Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế (3 tín chỉ), Luật kinh doanh Hoa Kỳ (4 tín chỉ), Văn hóa đại chúng Mỹ (3 tín chỉ). Các môn học lựa chọn mỗi môn 2 tín chỉ bao gồm: Di sản văn hóa Âu và Phi ở châu Mỹ, Văn hóa kinh doanh các nước châu Mỹ, Hệ thống giáo dục Bắc Mỹ, Ngoại giao công chúng Mỹ, Chính sách thương mại Hoa Kỳ. Như vậy, khi chương trình được hoàn thiện, Bộ môn Châu Mỹ học sẽ là nơi có chương trình giảng dạy khá bài bản và toàn diện đầu tiên về châu Mỹ ở Việt Nam. Đây cũng là một chương trình bao quát, mang tính chất liên ngành, đa lĩnh vực, tiếp cận rộng rãi các lĩnh vực của đời sống xã hội của các nước châu Mỹ, cung cấp những kiến thức cơ bản, có hệ thống cho sinh viên Việt Nam về các quốc gia ở châu lục này. Ngoài ra, đây cũng là một chương trình Châu Mỹ học ở Việt Nam, không chỉ phù hợp với điều kiện của Việt Nam mà còn đảm bảo tính thống nhất của chương trình trong trường hợp mời các giáo sư trong và ngoài nước giảng dạy. Đây chính là cơ sở tạo điều kiện cho sự tiếp tục phát triển của chương trình giảng dạy về Châu Mỹ học. 

Tuy nhiên, việc thực hiện chương trình giảng dạy ở cả bậc cử nhân và cao học không phải hoàn toàn thuận lợi. Hiện nay không có giảng viên nào của Bộ môn Châu Mỹ học biết tiếng Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha, đây là hai ngôn ngữ thông dụng ở các nước Mỹ Latinh. Do đó sẽ hạn chế việc sử dụng nguồn tư liệu tham khảo bằng các thứ tiếng này. Đối với chương trình cao học, giảng viên của Bộ môn chỉ có thể đảm nhận việc giảng dạy một số môn học khi chương trình được triển khai, còn lại phải mời chuyên gia từ các viện nghiên cứu và một số trường đại học khác, do đó sẽ khó chủ động trong việc thực hiện đúng tiến độ của chương trình giảng dạy. Hơn nữa, do tất cả các môn học đều là môn mới nên việc biên soạn bài giảng cũng phải đầu tư nhiều công sức trong khi đó một số giảng viên lại phải kiêm nhiệm những công việc khác ở Khoa vì vậy không tránh khỏi những hạn chế về đầu tư thời gian cần thiết cho việc biên soạn bài giảng. Sự kế cận của đội ngũ giảng viên trong việc đảm nhiệm việc giảng dạy các môn học ở cả bậc cử nhân và cao học trong thời gian tới cũng đang đặt ra vấn đề đối với Bộ môn nhưng chưa thể giải quyết trong thời gian ngắn. Để giải quyết những khó khăn này cũng cần phải có thời gian và kế hoạch cụ thể cùng với sự giúp sức của các cấp lãnh đạo Khoa và Nhà trường.

Về công tác nghiên cứu khoa học, toàn bộ giảng viên của Bộ môn Châu Mỹ học đã tham gia các loại hình nghiên cứu để phục vụ trực tiếp cho công việc giảng dạy. Tính đến hết năm học 2009-2010, số lượng các công trình nghiên cứu khoa học về châu Mỹ của giảng viên trong Bộ môn bao gồm: 44 bài báo công bố trên các tạp chí nghiên cứu chuyên ngành và tại hội thảo khoa học trong nước và quốc tế; 15 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp đã thực hiện và nghiệm thu; 02 bài giảng về quan hệ đối ngoại Hoa Kỳ và các nước Mỹ Latinh đã được biên soạn và nghiệm thu; 01 quyển sách về Ngoại giao nhân dân của Mỹ đã được xuất bản. Kết quả của các công trình nghiên cứu này đã được đưa vào nội dung giảng dạy các môn học về châu Mỹ hoặc làm tài liệu tham khảo cho các môn học này. Như vậy, các công trình nghiên cứu của Bộ môn Châu Mỹ học đã bổ sung vào nguồn tư liệu tham khảo cần thiết bằng tiếng Việt về khu vực châu Mỹ.   

3. Kết luận 

Cho đến nay Châu Mỹ học đã thực sự trở thành một trọng tâm trong chương trình đào tạo của Khoa Quốc tế học. Cùng với hai chuyên ban khác là Quan hệ quốc tế và Châu Âu học, chương trình giảng dạy của Bộ môn Châu Mỹ học đã góp phần tạo ra những sản phẩm Quốc tế học: đó là các cử nhân ngành Quốc tế học. Các sinh viên tốt nghiệp đã có mặt trong nhiều lĩnh vực hoạt động của đất nước, tích cực đóng góp vào công cuộc hội nhập quốc tế của Việt Nam. Nhìn lại tiến trình xây dựng và phát triển của ngành Châu Mỹ học, có thể rút ra một số kinh nghiệm bước đầu như sau. Trước hết, sự ủng hộ và tạo điều kiện của Nhà trường là hết sức quan trọng và cần thiết đối với việc xây dựng và đầu tư cho chương trình giảng dạy. Đặc biệt, công tác xây dựng đội ngũ giảng viên kế cận cần có sự trợ giúp đắc lực của nhà trường vì cấp Bộ môn và cấp Khoa không có đủ thẩm quyền để thực hiện một số công việc thuộc về thủ tục hành chính. Thứ hai, một đội ngũ giảng viên có kiến thức chuyên môn và ngoại ngữ tốt chính là điều kiện đảm bảo cho việc xây dựng và thực hiện thắng lợi chương trình giảng dạy. Song song với việc giảng dạy, việc nâng cao trình độ chuyên môn thông qua học tập và nghiên cứu là điều kiện không thể thiếu đối với các giảng viên. Thứ ba, cần tranh thủ sự hỗ trợ và cộng tác của các đối tác Việt Nam và nước ngoài để có thể tận dụng tối đa những điều kiện sẵn có về chuyên môn và nguồn lực của họ, phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu đạt kết quả tốt.

� Xin xem chương trình đào tạo cử nhân Quốc tế học do Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành năm 2004.


� Về quá trình giảng dạy Hoa Kỳ học ở Việt Nam, tham khảo bài viết Quá trình xây dựng chương trình Hoa Kỳ học của Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội của TS. Lê Thế Quế, Kỷ yếu Hội thảo “Xúc tiến xây dựng chương trình Hoa Kỳ học ở Việt Nam”, Hà Nội, tháng 2-2006.


� Cựu đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp quốc Trịnh Xuân Lãng là người đầu tiên giúp Khoa Quốc tế học viết đề cương môn Hoa Kỳ học và trực tiếp giảng dạy môn học này cho sinh viên của Khoa.





